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STT MSSV HỌ VÀ TÊN
K.Tra B.Tập BTL/

TL TNg Thi Điểm tổng kết
Ghi chú

0% 20% 30% 0% 50% Số Chữ
1 2153171 Thiều Quang Tuấn Anh 8.00 7.00 8.00 7.70 Bảy chấm bảy
2 2052870 Hoàng Gia Bảo 9.00 9.00 8.00 8.50 Tám chấm năm
3 2152422 Nguyễn Quốc Bảo 10.00 8.00 8.50 8.70 Tám chấm bảy
4 2153135 Nguyễn Vũ Duy Bảo 10.00 8.00 7.00 7.90 Bảy chấm chín
5 1952584 Nguyễn Thái Thanh Bình 9.00 8.00 7.50 8.00 Tám chẵn
6 2152521 Lê Anh Đức 10.00 8.00 7.50 8.20 Tám chấm hai
7 2152525 Ngô Việt Đức 10.00 8.00 8.50 8.70 Tám chấm bảy
8 1951049 Nguyễn Vĩnh Hảo 10.00 8.00 8.00 8.40 Tám chấm bốn
9 2052463 Phan Trúc Hân 10.00 8.00 7.50 8.20 Tám chấm hai

10 2053007 Cao Văn Hoàng 6.00 8.00 7.00 7.10 Bảy chấm một
11 1952717 Lê Gia Huy 4.00 8.00 7.50 7.00 Bảy chẵn
12 1952780 Phan Tuấn Khải 10.00 8.00 7.50 8.20 Tám chấm hai
13 1952782 Hoàng Đăng Khoa 3.00 7.00 7.50 6.50 Sáu chấm năm
14 1952804 Nguyễn Hồng Kim 10.00 8.00 8.00 8.40 Tám chấm bốn
15 2152711 Trần Nguyễn Gia Kỳ 10.00 9.00 9.50 9.50 Chín chấm năm
16 2052576 Nguyễn Thụy Khánh Linh 10.00 9.00 8.50 9.00 Chín chẵn
17 2053200 Trần Thành Lợi 0.00 0.00 11 0.00 Không chẵn
18 2153588 Mai Thanh My 10.00 8.00 7.50 8.20 Tám chấm hai
19 2153590 Phạm Thị Trúc My 9.00 8.00 9.00 8.70 Tám chấm bảy
20 2053259 Phạm Ngọc Thảo Ngân 10.00 8.00 8.00 8.40 Tám chấm bốn
21 2152222 Hồ Lữ Quỳnh Như 10.00 8.00 6.50 7.70 Bảy chấm bảy
22 1952914 Trần Phước Phát 9.00 8.00 8.50 8.50 Tám chấm năm
23 2053335 Đỗ Phạm Hoàng Phúc 9.00 8.00 6.50 7.50 Bảy chấm năm
24 2053364 Trần Nhật Quang 8.00 8.00 8.00 8.00 Tám chẵn
25 2053385 Vương Anh Quốc 10.00 8.00 8.00 8.40 Tám chấm bốn
26 2053406 Trần Vân Sơn 10.00 9.00 9.50 9.50 Chín chấm năm
27 2153784 Đặng Minh Thanh 10.00 7.00 8.00 8.10 Tám chấm một
28 2053443 Nguyễn Thị Phương Thảo 10.00 7.00 6.00 7.10 Bảy chấm một
29 1915205 Võ Tống Thanh Thảo 9.00 8.00 7.00 7.70 Bảy chấm bảy
30 2053447 Nguyễn Thế Thắng 10.00 7.00 8.00 8.10 Tám chấm một

Danh sách này có: 30 sinh viên.

Xác nhận BM/Khoa: (Họ tên và chữ ký) CB chấm thi: (Họ tên và chữ ký) Trang 1/1
Ngày ghi điểm: 8/1/2024

Ngày nộp: ... .../... .../... ... ... ...


